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Trong bài phát biểu tại hội nghị phát triển nguồn nhân tài Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh 12/2003, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói "Trung Quốc cần nắm vững thời cơ, thực hiện chiến lược cường quốc nhân tài". Tổng bí thư nhấn mạnh "kiên trì cải cách theo hướng thị trường điều phối nguồn nhân tài". Đầu năm 2004, Trung Quốc đã thông qua “Chiến lược phát triển dựa trên nguồn vốn con người” với mục tiêu phát huy vị thế của Trung Quốc dựa trên nền tảng tri thức. Từ năm 2000, các chính sách khuyến khích của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển các nhà khoa học đào tạo ở nước ngoài trở về. Trải qua 1/4 thế kỷ, quá trình ươm trồng những người con ưu tú đào tạo ở nước ngoài, giờ đây đã đến ngày gặt hái kết quả. Tuy nhiên, đối với các nhân tài này, bổng lộc cũng như việc trở nên giàu có nhanh chóng không phải là toàn bộ câu chuyện. Mối dây liên hệ mật thiết giữa văn hoá, gia đình đã lôi kéo họ quay trở lại, cùng với đó là lòng thôi thúc được đóng góp cho quê hương.
Những nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc mới đây đã thông qua “Chiến lược cải tổ Trung Quốc bằng nguồn nhân lực” với mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh của nền giáo dục tri thức lên tầm quốc tế. Nhờ động lực từ chính sách khuyến khích của chính phủ, từ năm 2000, Trung Quốc đã và đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển các trí thức đào tạo ở nước ngoài trở về nước. Những trí thức này hiện đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo then chốt trong giới chính trị và nghiên cứu của Trung Quốc. 

THU HÚT NHÂN TÀI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Trên một Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, Henry Rosovsky - cựu giám đốc điều hành của Đại học Harvard - viết “Khi mọi người nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức thì một nền giáo dục tri thức cao sẽ trở nên quan trọng”. Báo cáo chỉ ra “của cải ngày càng ít phụ thuộc vào nhà máy, đất đai, công cụ lao động hay máy móc. Ngày nay, nguồn nhân lực - nguồn lực có được từ tri thức và các kỹ năng sau khi đuợc đào tạo tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu – chính là lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia". Báo cáo đã chỉ ra rằng, ở Hoa kỳ, nguồn lực con người “quan trọng ít nhất là gấp 3 lần so với tư bản hữu hình”.

Chính phủ Trung Quốc dường như đã nhận ra vai trò sống còn của nguồn tài nguyên này trong quá trình cải tổ. Nhiều năm qua, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã đề ra nhiều quyết sách để cải thiện chất lượng của nguồn nhân lực. Năm 1998, Chủ tịch Giang Trạch Dân phát biểu, “Trung Quốc nên xây dựng một  số trường đại học có đẳng cấp quốc tế”. Năm 2001, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã phát biểu: “Trong tương lai không xa, Trung Quốc sẽ không tập trung vào thu hút nguồn vốn tài chính nữa mà thay vào đó là nguồn nhân lực và công nghệ của thế giới.” Ngay sau khi trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm 2002, Hồ Cẩm Đào đã triệu tập một cuộc họp Bộ chính trị phát triển nội dung trọng tâm là nguồn nhân lực của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc cần phải tập hợp mọi nguồn lực kinh tế vào “3 mối liên kết chính” của nguồn nhân lực, đó là: đào tạo, tuyển dụng và phát huy tốt nhất nguồn tài năng.

	So sánh đầu tư vào giáo dục của Trung Quốc và các nước 
Trung Quốc hiện nay chi tiêu khoảng 2,5% GDP cho giáo dục trong khi đó 30% cho các hoạt động sản xuất. So với các nước khác thì tỷ trọng đầu tư vào giáo dục của Trung Quốc thấp hơn so với các nước khác. Số liệu này đối với Hoa Kỳ là 5,4% và 17%, ở Hàn Quốc 3,7% và 30%. 

Nguồn: James J. Heckman. 2002.



Vấn đề tuyển dụng các trí thức đã đào tạo ở nước ngoài hiện đang là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược “Phát triển dựa trên nguồn vốn con người”. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình đi những bước đầu tiên bằng quyết định gửi một số lượng lớn các nghiên cứu viên và trí thức đi tu nghiệp ở nước ngoài vào năm 1978, đến nay, đã có khoảng 700.200 người học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, trong đó, phần lớn là được cử đi học tại Mỹ. Trước đây, phần lớn học sinh Trung Quốc không trở về nước sau khi tốt nghiệp. Một số năm gần đây, làn sóng hồi hương của các trí thức này tăng mạnh. Đến cuối năm 2003, đã có khoảng 172.800 trí thức và nghiên cứu viên tốt nghiệp, quay trở lại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Nhóm trí thức hồi hương này hiện nay đang nổi lên thành tầng lớp tinh hoa trong xã hội Trung Quốc và được gọi hình ảnh bằng một Hoa ngữ mới, “haiguipai” (hải ngoại phái). Mới đây, trên tờ Tân Hoa Xã đã viết rằng, các haiguipai này đã chuyển từ “im lặng” sang “trở nên chính chắn” với tư cách là lớp chính trị gia sắc sảo và dứt khoát của Trung Quốc. Những nỗ lực sau ¼ thế kỷ gửi những người con ưu tú nhất học tập tại nước ngoài giờ đây đã đến ngày hái quả.

Lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của làn sóng trí thức quay trở về lại là ngành giáo dục. Hiện nay, đa số giáo sư tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc đã từng theo học hoặc là giáo sư thỉnh giảng tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài. Nhờ vậy, họ được nắm giữ những vị trí quan trọng nhất của nền giáo dục tri thức cao ở Trung Quốc. Cả Trần Trí Lợi, cựu bộ trưởng và Chu Kỳ, bộ trưởng giáo dục đương nhiệm đều đã từng học tập ở Hoa Kỳ vào những năm 1980. Hơn 50% cán bộ làm việc trong các trường, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ giáo dục đã từng tu nghiệp ở nước ngoài. Hơn nữa, 81% cán bộ của Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), 54% cán bộ của Viện Công trình Kỹ thuật Trung Quốc và 71% cán bộ phụ trách các dự án nghiên cứu công nghệ quốc gia là những người đã học tập ở nước ngoài, nay đã hồi hương.

Cùng với sự hiện diện ở khắp mọi nơi trong giới lãnh đạo của ngành giáo dục, một vài năm qua, những người đã tiếp thu học vấn phương Tây còn nắm giữ vai trò then chốt trong rất nhiều lĩnh vực khác. Một số nhân vật điển hình bao gồm: Thứ trưởng Bộ Thương mại Cao Phúc Thành (Tiến sỹ tại trường Paris 7), Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Lưu Minh Khang (MBA, Đại học London, 1987), Chánh án Toà án tối cao Vạn Nhị Hương (I.D, Đại học Yale, 1988) và thị trưởng Thẩm Dương Lý Hồng Trọng (MBA, Đại học Havard, 1997). Sự hiện diện của giới trí thức Tây học này đang trở thành những trụ cột trong công cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới của Trung Quốc sẽ diễn ra trong vòng 1 thập kỷ tới.

Giới tinh hoa này đang toả sáng trong các trường đại học, khoa học và công nghệ, ngoại thương, ngân hàng và tài chính, và sau khi kinh qua vai trò lãnh đạo ở các thành phố phát triển, đang nhanh chóng tiến lên các vị trí có quyền lực cao hơn. Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc như Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo lại bắt đầu sự nghiệp ở những tỉnh nằm sâu trong đại lục, với kinh nghiệm lãnh đạo Đảng, Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc hoặc các chính quyền địa phương. 

Sự đảo chiều của dòng chảy chất xám

Trong nhiều năm, sau khi Cộng hoà nhân dân Trung Quốc quyết định cử nghiên cứu sinh tham gia “Tây học”, Chính phủ Trung Quốc đã lo lắng về tỷ lệ nghiên cứu sinh quay trở lại quê hương quá thấp. Giữa những năm 80, một đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc đã đến Washington để ký cam kết với Bộ Giáo dục Mỹ, khẳng định lại việc những du học sinh Trung Quốc do Chính phủ hoặc các viện nghiên cứu tài trợ sẽ phải “bắt buộc quay trở về quê hương”. Tuy nhiên, sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989 và đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc của Chính phủ Mỹ ra đời, đã có khoảng 50.000 nghiên cứu sinh Trung Quốc được cấp giấy phép thường trú tại Mỹ. Tương tự, có khoảng 10.000 sinh viên tại Canada và 20.000 sinh viên Trung Quốc tại Úc nhận được giấy phép cho phép họ sống và làm việc ở những quốc gia này.

Giai đoạn 1978-1995, đã có khoảng 130.000 công dân Trung Quốc được cử sang học tập tại Hoa Kỳ. Trong số họ, chỉ có khoảng 20.000 (15,4%) người trở về. Cùng thời kỳ, trong số khoảng 20.000 sinh viên sống và học tập ở Canada đã có 4.000 người về nước (chiếm 20%). Con số này ở Úc là thấp nhất, chỉ khoảng 2.500 người (chiếm 6.3%) trong số 40.000 du học sinh. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tỷ lệ quay trở lại quê hương của những du học sinh tự túc thường ít hơn những du học sinh được chính phủ tài trợ. Ví dụ, trong giai đoạn từ 1978 đến 1989, trong số khoảng 22.000 sinh viên du học tự túc, chỉ có khoảng 1.000 người (4.5%) là quay trở về Trung Quốc. 

Mặc dù lo lắng về vấn đề “chảy máu chất xám” - dòng chảy nguồn nhân lực sang các nước khác – Chính phủ Trung Quốc xử sự một cách rõ rang, không đóng cửa học sinh đi du học. Có một số nguyên nhân khiến Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách hy sinh trong trao đổi du học sinh như vậy. Trong đó, có lẽ quan trọng nhất là Chính phủ Trung Quốc không thể để mất phương tiện rất quan trọng để cải tổ chất lượng giáo dục của nước mình và bắt kịp tiến bộ về khoa học và công nghệ trên thế giới. Đối với những nhà lãnh đạo như Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, mục tiêu chính đằng sau việc gửi một số lượng lớn du học sinh sang Phương Tây và Nhật Bản là “bù đắp cho những mất mát hàng thập kỷ ” trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, khi Trung Quốc gần như cắt toàn bộ mối liên kết học thuật với cộng đồng quốc tế. 

	Trung Quốc cạnh tranh với Hoa Kỳ thu hút nhân tài người Hoa

Thật không khó khăn gì khi phân tích tại sao con số những trí thức quay trở lại Trung Quốc lại tăng đột biến như vậy. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc hàng năm từ 7-8% và đang từng bước vững chắc công nghiệp hoá đã cơ bản giúp nước này cạnh tranh với đối thủ nặng ký Hoa Kỳ, trở thành một trong những quốc gia hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất. Ông Wu Ying, sáng lập viên công ty UTStarcom và cũng từng là nghiên cứu viên tại Phòng Thí nghiệm Bell của Hoa Kỳ đã chỉ ra 100 điểm tăng doanh thu của công ty trong vòng 7 năm qua. Ông nói, “Hiện tượng tăng trưởng của UTStarcom đã cho thấy rằng, thị trường tiềm năng của Trung Quốc là không có giới hạn”. Đồng nghiệp của ông Ying ở Công ty Sohu, ông Charles Zhang, tốt nghiệp khoa Vật lý Viện Công nghệ Massachusetts thì tiên đoán: “Nếu hôm nay chúng ta nhìn lại 100 năm phát triển qua, chúng ta có thể thấy thời kỳ này tương tự như thời kỳ Phục Hưng ở Châu Âu hay Minh Trị ở Nhật Bản.”

Nguồn: The Economist. Nov 6th 2003. 




Sâu xa hơn, Chính phủ Trung Quốc cũng cân nhắc vấn đề chảy máu chất xám tạm thời và hoan nghênh những làn sóng trở về quê hương đầu tiên. Rất nhiều trí thức Trung Quốc đã chỉ ra trường hợp của Đài Loan, một kinh nghiệm cho hiện tượng “thu hút chất xám” vào những năm 1980, sau 3 thập kỷ “chảy máu chất xám”. Họ cho rằng, một dòng chảy nguồn nhân lực tương tự sẽ diễn ra ở Trung Quốc.

Chính sách ưu tiên cho trí thức hồi hương.

Năm 1992, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một chính sách hướng dẫn về vấn đề học tập ở nước ngoài: “hỗ trợ tất cả các sinh viên muốn học tập ở nước ngoài, khuyến khích họ về quê hương cũng như cho phép họ đi lại một cách dễ dàng.” Những năm sau này, Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất dự án 211. Dự án hỗ trợ cho 100 Viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để có thể đáp ứng “tiêu chuẩn quốc tế” trong giảng dạy và nghiên cứu học thuật tới đầu thế kỷ 21. Từ năm 1996 đến năm 2002, Chính phủ đã dành 18.4 tỷ nhân dân tệ cho “quỹ sáng kiến” để giúp dự án vận hành. Khoản tiền này là khoản đầu tư cho giáo dục lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

Thêm vào đó, từ giữa những năm 1990, Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng 3 chương trình, với mục tiêu tuyển dụng trí thức cao cấp người Trung Quốc đã từng sống và làm việc tại nước ngoài. Chương trình đầu tiên có tên: Chương trình 100 Trí thức. Như tên gọi của nó, Chương trình được lập ra với mục tiêu tuyển dụng 100 trí thức đã được đào tạo ở nước ngoài, trở về làm việc cho Viện khoa học Trung Quốc (CAS). Chương trình này đã cải thiện đáng kể công tác trao đổi học thuật giữa CAS và các trung tâm nghiên cứu quốc tế.

Chương trình thứ hai mang tên Kế hoạch Ánh nắng Mùa xuân, hỗ trợ ngắn hạn (6-12 tháng) tạo điều kiện cho những công dân Trung Quốc đã có bằng tiến sỹ trong nước có điều kiện làm việc tại các Viện nghiên cứu quốc tế. Những công dân này ngoài những ưu đãi như được hưởng mức lương cao, cấp nhà ở miễn phí, được thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, mà còn được đóng bảo hiểm trong suốt thời gian làm việc ở nước ngoài. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, kể từ khi thực hiện chương trình từ năm 1996 đến nay, đã có khoảng 7.000 tiến sỹ được cấp kinh phí.

Chương trình thứ ba được gọi là Chương trình Trí thức Trường Giang. Nguồn học bổng cho Chương trình này do Tập đoàn Truờng Giang, đứng đầu là Chủ tịch Li Ka-shing tài trợ. Kể từ năm 1998, Bộ Giáo dục cấp giảng bổng Truờng Giang đặc biệt cho khoảng 500 giáo sư Trung Quốc. Mỗi giáo sư sẽ nhận được 1 khoản giảng bổng hàng năm trị giá 100.000 nhân dân tệ. Từ năm 1998 đến 2003, khoảng 537 trí thức, những người đã từng được tu nghiệp ở nước ngoài được nhận giảng bổng này, chiếm khoảng 93% trong tổng số những người được nhận. Hơn nữa, Li Ka-shing đã dành 10 triệu đô la Hồng Kông để thành lập Giải thưởng Trí thức Truờng Giang: 1 triệu nhân dân tệ dành cho người đoạt giải đầu tiên và 500.000 nhân dân tệ hàng năm cho những người dành giải tiếp theo.

Phấn đấu xây dựng các trường đại học cấp quốc tế.

Cùng với các chương trình học bổng dành cho cá nhân, trong năm 1999, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện 1 dự án có tên là Dự án 985, xuất phát từ ý tưởng của Chủ tịch Giang Trạch Dân nhân dịp ông đọc diễn văn tại trường Đại học Bắc Kinh tháng 5 năm 1998. Dự án này hỗ trợ 9 trường đại học xuất sắc nhất của Trung Quốc đạt đẳng cấp quốc tế trong vòng 20-30 năm tới, trong đó Trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Phúc Đan, và Đại học Giao thông Thượng Hải…. Để đáp ứng được mục tiêu, những trường đại học này phải hết sức nỗ lực để thu hút những trí thức cao cấp đã học tập ở nước ngoài, kể cả những trí thức quốc tế.

Năm 2003, trường Đại học Nam Kinh đã thông báo sẽ tuyển thêm 300 giảng viên mới, yêu cầu là phải từ cấp phó giáo sư trở lên. Những người này có thể đang giảng dạy tại các trường Đại học khác ở Trung Quốc hoặc ngay cả ở nước ngoài. Hay như hiệu trưởng của Trường Đại học Triết Giang, ông Pan Yunhe cho biết, công tác tuyển dụng cán bộ của trường sẽ theo phương châm “không cần biết anh mang quốc tịch gì”. Tương tự, Trường đại học Phúc Đan và Trường Thanh Hoa đều có những vị trí mở dành cho các trí thức nước ngoài, kể cả vị trí chủ nhiệm của các khoa trong trường.

Một câu chuyện khác là về trường Đại học Thanh Hoa, trong vòng 5 năm tới, trường này đã quyết định dành 50 vị trí cho những giáo sư cao cấp được đào tạo ở nước ngoài. Cho đến nay, 37 ghế trong số này đã được bổ nhiệm. Trường Đại học này cũng kêu gọi, thu hút một số trí thức quốc tế danh tiếng tham gia giảng dạy ở trường. Một trường hợp điển hình là cựu chủ tịch của tập đoàn Goldman Sachs, một tập đoàn đầu tư ngân hàng lớn trên thế giới, Ông John L.Thornton, hiện đang phụ trách Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu ở Trường Đại học này. 

Trường Đại học Bắc Kinh, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Đảng uỷ Mẫn Vị Phương (tiến sỹ giáo dục tại trường đại học Stanford) đã đề xuất một kế hoạch cải cách giáo dục bạo dạn, gây tranh cãi trong rất nhiều trường đại học ở Bắc Kinh. Theo kế hoạch ban đầu, trường sẽ sa thải khoảng 1/3 cán bộ trợ giảng và ¼ phó giáo sư không đạt tiêu chuẩn. Khoảng trống này sẽ được bù đắp bằng giới trợ giảng ở những trường khác, đặc biệt là ở những trường đại học ở nước ngoài. Ví dụ, năm 1999, đã có 50 ứng cử viên đăng ký vào 9 vị trí mà trường đưa ra. Hầu hết đều là những trí thức người Trung Quốc đang định cư ở nước ngoài, bao gồm cả 6 trí thức đã đạt được giải thưởng uy tín nhất, giải thưởng do Tổng thống Mỹ trao cho những nhà khoa học và kỹ sư sớm phát triển sự nghiệp.

Tăng tỷ lệ hồi hương

Những nỗ lực nhằm nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh của nền giáo dục tri thức cao Trung Quốc bắt đầu bằng việc thu hút các trí thức sống tại nước ngoài. Năm 2004, giáo sư Vương Hạ Đông của Khoa hoá sinh, Trường Đại học Tây Nam Texas, đã trở thành giám đốc của Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Bắc Kinh. Trước đó, Giáo sư Vương đã là trí thức đầu tiên người Trung Quốc được ứng cử là thành viên của Viện Khoa học Quốc gia của Hoa Kỳ năm 2002. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, năm 1985, Giáo sư Vương đến Hoa Kỳ để tiếp tục học tập. Hiện nay, 41 tuổi, Giáo sư Vương là thành viên trẻ nhất của Viện Khoa học Quốc gia.

Trường hợp của Giáo sư Vương có thể chưa phải là điển hình, nhưng cũng cho thấy những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thu hút trí thức hàng đầu thế giới. Nhờ đó, con số những trí thức Trung Quốc theo học ở nước ngoài trở về quê hương ngày một tăng lên. 

Đáng chú ý là một số lượng lớn những người hồi hương là những sinh viên và trí thức đi học theo phương thức tự túc. Ví dụ, năm 2003, tổng số những người trở về là 20.100 người. Trong số đó, học bổng nhà nước là 2.638 người, của các viện nghiên cứu là 4.292 người và 13.200 người là du học tự túc. Con số những du học sinh tự túc năm 2003 đã tăng khoảng 15% so với những năm trước đây. Trong đó, số du học sinh do Chính phủ tài trợ quay trở về tăng khoảng 7,4%.

Những lý do ẩn sau làn sóng quay trở về quê hương thời gian gần đây là rất đa dạng và phức tạp. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, cải thiện về điều kiện chính trị xã hội, tăng cường hội nhập vào kinh tế thế giới, và hàng loạt các chính sách ưu đãi của chính phủ Trung Quốc, cũng như những khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm ở nước ngoài là những yếu tố chính tạo ra xu hướng đó. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đề ra nhiều chính sách để quy tụ các du học sinh tự túc có học vị ở nước ngoài. Năm 1997, Bộ Giáo dục thành lập một Văn phòng quản lý hồ sơ để có được các thông tin đầy đủ về các du học sinh tự túc và thành lập 55 Văn phòng giáo dục tại 38 Đại sứ quán, để giúp quy tụ các sinh viên du học tự túc ở nước ngoài. 

	Những vấn đề nảy sinh cho người trở về
Mối dây liên hệ mật thiết giữa văn hoá, gia đình đã lôi kéo họ quay trở lại, cùng với đó là lòng thôi thúc được đóng góp cho quê hương. Đôi khi, một chút nghi ngờ có thể sẽ gặp phải những rắc rối ở đất nước cũng khiến họ càng mong muốn trở về . Ông Yang nói: “Tôi luôn luôn là một trong số những người mà xã hội Hoa Kỳ sẵn sàng cho phép nhập cư. Tôi đã có thể chơi golf thoải mái nếu tôi tiếp tục ở lại Hoa Kỳ. Thế nhưng tôi muốn đóng góp công nghệ của tôi cho những vấn đề quan trọng của đất nước Trung Quốc.”                

Tuy nhiên, vấn đề hồi hương cũng thực sự này sinh rất nhiều vấn đề. Công ty Sohu của ông Zhang, một trong những công ty thành công nhất Trung Quốc, trong một cuộc hội thảo mới đây ở Thượng Hải đã kêu gọi người dân Trung Quốc hãy bớt dòm ngó và ghen tỵ sự giàu có của nhau. Các trí thức thường bị coi là những kẻ kiêu căng và ngạo mạn. Các đồng nghiệp tốt nghiệp trong nước thì bất bình với mức lương cao của họ. Ông Avrom Goldberg, quản lý vùng của hãng cung cấp nhân lực Cendant Mobility nói rằng: các công ty đa quốc gia đã bắt đầu cắt giảm số lượng công việc của các nhân viên đã rời đất nước hơn 2 năm vì theo họ, những người này không còn hiểu Trung Quốc làm việc như thế nào nữa rồi. Đứng về mặt văn hoá, những người quay trở về cũng sẽ rất khó khăn khi tái hoà nhập xã hội vì rất nhiều người đã rời xa gia đình, con cái trong một thời gian dài. Dẫu sao, bằng nhiều cách khác nhau, công cuộc chuyển đổi cũng đã dễ dàng rất nhiều so với trước đây. Ông Wang nói: “Không giống như nhứng năm 80, ngày nay, chúng tôi còn có TV và radio đều phát sóng bằng tiếng Anh. Anh có thể mua xe hơi và căn hộ ở Bắc Kinh, và ở đó cũng có rất nhiều quán bar kiểu tây.” 

Nguồn: The Economist. Nov 6th 2003. 




Đầu những năm 1980, khi các nhân tài của Trung Quốc đi ra nước ngoài, một số người Trung Quốc đã lo ngại rằng, các trường đại học của Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa sẽ trở thành “trường học dự bị” cho các sinh viên có dự tính học đại học ở các trường Phương Tây và Nhật bản. Ngày nay, nhiều trí thức Trung Quốc trở về cho thấy rằng, các trường đại học của nước ngoài đã trở thành cơ sở đào tạo cho các trí thức tài năng để rồi họ quay trở lại Trung Quốc và đóng góp cho quê hương. 

Sự phân bổ không đồng đều giữa các vùng về nguồn nhân lực.           

Hiện tượng phân bố không đều của các viện đào tạo cấp cao ở Trung Quốc không phải là mới lạ. Đầu những năm 1930, một nhóm các chuyên gia quốc tế được Liên Hợp Quốc tài trợ đã dành 3 tháng để khảo sát hệ thống giáo dục cấp cao ở Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu đã nêu lên hiện tượng “phân bố không cân bằng của các cơ quan đào tạo cấp cao trong nước”. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một tỷ lệ phân bổ không đồng đều khi phần lớn trường đại học tập trung ở các thành phố giàu có duyên hải. Lúc đó, 8 trên tổng số 15 trường đại học quốc gia và 17 trên 27 trường đại học tư thục đóng tại hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải.

Một số trí thức tin rằng, nhân tố chính của hiện tượng này là do phần lớn những trí thức đã tu nghiệp ở nước ngoài trở về sống và làm việc ở những khu vực này. Chẳng hạn, theo một cuộc điều tra năm 1928 cho thấy, 34 % trong tổng số 584 nghiên cứu sinh được đào tạo ở Mỹ đã trở về sống ở Thượng Hải. Tương tự, năm 1937, có tới 28% trong 1.152 du học sinh trở về từ Mỹ là công dân Thượng Hải. Một nguyên nhân khác là phần đông nghiên cứu sinh Trung Quốc ra nước ngoài trong nửa đầu thế kỷ 20 có quê gốc ở các thành phố phát triển ven biển. Một nghiên cứu từ giữa những năm 1900 và 1949 chỉ ra rằng, 60 % trong tổng số những tài năng Trung Quốc được đào tạo ở nước ngoài có quê gốc ở 3 tỉnh duyên hải là Quảng Đông, Triết Giang và Giang Tô.

Dưới thời của Chủ tịch Mao, rất nhiều trường đại học ở thành phố giàu có đã được di chuyển vào lục địa, cũng như phần lớn trí thức thành thị Trung Quốc bị đẩy đi làm việc ở các vùng  hẻo lánh. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ là nhất thời, và sự phân bố nhân lực không đồng đều vẫn diễn ra bình diện rộng. Gần đây, một loạt chính sách của Trung Quốc nhằm thu hút các trí thức hồi hương và xây dựng các trường đại học cấp quốc tế xem ra càng làm trầm trọng thêm tình trạng chênh lệch về nguồn nhân lực trong nước.

Theo một báo cáo chính thức,Thượng Hải đã gửi khoảng 80,000 nghiên cứu viên và trí thức ra nước ngoài trong vòng 25 năm qua. Trong đó, khoảng 70% đã học tập ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, và Úc và 80% đã nhận được bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ. Năm 1980, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong số các du học sinh Trung Quốc gốc Thượng Hải học tập ở Mỹ, có khoảng 37 là sinh viên du học tự túc (Visa loại F – 1) và 19 % nhận học bổng của Nhà nước hoặc từ các viện nghiên cứu (J1 – Visa).

Một nghiên cứu cho thấy nơi làm việc của các trí thức hồi hương phân bổ không đồng đều rõ ràng. Theo Nhân dân nhật báo, cuối năm 2002, khoảng 50,000 người về nước sống và làm việc tại Thượng Hải, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số người trở về. Phần lớn những trí thức về nước đã được thu hút vào giảng dạy tại các trường đại học của Thượng Hải. Năm 2001, khoảng 6000 người đã làm việc trong ngành giáo dục ở Thượng Hải và khoảng 80% vị trí như hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, trưởng phòng, và lãnh đạo trong các viện nghiên cứu là do những người trở về nắm giữ.

Các trí thức hồi hương đang đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của Thượng Hải. Trong số đó, có thể kể ra một số trường hợp như Ngũ Nguyệt, tiến sĩ Đại học Harvard, hiện là kiến trúc sư trưởng của Uỷ ban Kế hoạch Đô Thị Phố Đông; hay như Mã Tuyến, giáo sư giảng dạy tại Đại học Harvard, đã xây dựng một Công viên Phát triển Doanh nhân dành riêng cho những trí thức trở về ở Quận Zhangjiang. Năm 2003, Đường Hải Tống, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ở Harvard và Qian Xuefeng, Tiến sĩ Luật học Đại học Yale, đã làm phó chủ tịch của Uỷ ban ngoại thương Quận Tô Hội.

Bắc Kinh cũng là nơi hội tụ một số lượng lớn trí thức về nước. Tính đến cuối năm 2003, khoảng 110,000 sinh viên Bắc Kinh học tập ở nước ngoài. Trong số đó, khoảng 40,000 người, chiếm 1/4 tổng số những người trở về của cả nước, đã làm việc ở Bắc Kinh. Như vậy, khoảng 58% số trí thức hồi hương hiện đang sống và làm việc tại Thượng Hải và Bắc Kinh.

Sự phân bố của các trường đại học được nhận vốn đặc biệt của dự án 211 là không đều. Bắc Kinh và Thượng Hải, hai thành phố chiếm chỉ 1% số dân cả nước, là nơi chiếm 20% và 11,6% trong tổng số 95 trường đại học được nhận tài trợ của dự án 211. Các cơ quan giáo dục cấp cao của Bắc Kinh và Thượng Hải nhận khoảng 30 % và 28% tổng số vốn tài trợ của dự án 211. Ngược lại, ở năm tỉnh là Hải Nam, Quý Châu, Tây Tạng, Thanh Hải và Ninh Hạ, không có trường đại học nào được nhận vốn tài trợ của Dự án 211. Mười tỉnh khác, hầu hết là nằm trong lục địa, đều chỉ có duy nhất một trường đại học được nhận tài trợ của Dự án này.            

Số trường đại học trong chương trình hỗ trợ đặc biệt và dân số của các địa phương
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Nguồn: Chenli 2004.

Sự phân bố cũng không đều theo vùng đối với Học bổng Trường Giang dành cho Giáo sư và Trí thức (để thu hút những người trở về làm việc trong ngành giáo dục cao cấp Trung Quốc). Trong tổng số 846 Học bổng trí thức Trường Giang và 43 Học bổng Giáo sư, Bắc Kinh chiếm 27% và 48,8%. Tương tự, Thượng Hải 13,5% và 14%. Quý Châu, Tây Tạng, Thanh Hải và Ninh Hạ không có một trí thức nào được nhận học bổng này. Hà Nam, tỉnh có tỉ lệ dân số lớn nhất Trung Quốc (7.3%), chỉ có một người là cán bộ giảng dạy tại đại học Trịnh Châu được nhận Học bổng Trí thức. Toàn bộ khu vực Đông Bắc và Nam Trung Quốc không có một ai được nhận Học bổng Trường Giang.

Thực tế cho thấy, chỉ có một vài người xuất phát từ các trường đại học trong lục địa hồi hương. Trong số 7,000 công dân Trung Quốc được đào tạo ở nước ngoài tài trợ bởi Chương trình Xuân hội, chỉ có 3 % tham gia các chương trình liên quan đến phát triển khu vực phía Tây Trung Quốc. Gần đây, Bộ Giáo dục đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm thu hút thêm nhiều người hồi hương về làm việc ở lục địa và các vùng phía Tây. Bộ Giáo dục đã thành lập một Văn phòng Giải quyết các vấn đề về người hồi hương để khuyến khích họ làm việc tại Vùng phía Tây Trung Quốc. Các tỉnh phía Tây đã đặt đại diện ở Bắc Kinh để liên lạc với các sinh viên và trí thức nước ngoài. Các cơ quan tiêu biểu như trường đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đan, Thượng Hải, Nam Ninh... tất cả đều đã thành lập chương trình “Trường đại học anh em kết nghĩa” với các cơ quan giáo dục cấp cao ở các tỉnh trong lục địa, với mục đích giảm bớt sự chênh lệch về giáo dục trong nước.

Gần đây, một số người trở về đã được bổ nhiệm vào các vị  trí then chốt của các trường đại học ở trong lục địa. Hiệu trưởng trường Thanh Hải là Lý Kiện Bảo, tốt nghiệp tiến sỹ kỹ thuật hoá học tại Đại học Tokyo. Tuy vậy, ông ta vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị giáo sư tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Trong khoảng 2,500 sinh viên và trí thức được nhận học bổng của nhà nước năm 2002, chỉ có 3 người của tỉnh Thanh Hải. Theo ông  Lý, toàn bộ tỉnh Thanh Hải chỉ có 12 người có bằng tiến sĩ (kể cả tiến sĩ đào tạo trong nước và nước ngoài), chỉ có 8 trong số họ là hoàn toàn sống và làm việc trong địa bàn tỉnh.

Khoảng trống này dường như càng rộng hơn vì có 3 lý do. Thứ nhất, những người hồi hương có nguồn gốc Thượng Hải, Bắc Kinh và các thành phố giàu có duyên hải luôn luôn không muốn làm việc ở các vùng Trung và Tây Trung Quốc. Thứ hai, các công dân ở các vùng duyên hải có một lợi thế so với những người ở trong lục địa, vì chỉ có cư dân thành phố giàu có mới có khả năng chi trả cho các khoản học phí đắt đỏ ngày càng tăng ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Thứ ba, các Thành phố giàu có duyên hải có các chính sách khuyến khích về vật chất để thu hút tài năng của đất nước. Sự phân bố không đồng đều ngày càng tăng của nguồn nhân lực đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải quyết tâm rất cao để thực hiện các nỗ lực, với tham vọng phát triển cân xứng giữa các vùng. Chiến lược của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo nhằm phát triển miền Tây và Đông Bắc Trung Quốc không thể hoàn thành nếu tỷ lệ nguồn nhân lực tiếp tục phân bố không câu đối vào các thành phố duyên hải như Thượng Hải và Bắc Kinh.

CÁC TỈNH THÀNH TRUNG QUỐC TRONG CHIẾN LƯỢC CƯỜNG QUỐC NHÂN TÀI

Ngày 31-12-2003, Tân Hoa xã cho biết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ra quyết định cải cách quản lý nhân tài và chuyên gia. Theo đó, Trung Quốc sẽ thành lập một hệ thống đánh giá mới và một cơ chế tuyển dụng định hướng thị trường. Đây là một trong những bước đi lớn trong năm 2004, được Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định là một trong những nhiệm vụ cấp bách của nước này trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị phát triển nguồn nhân tài Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh tháng 12-2003, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói: "Trung Quốc cần nắm vững thời cơ", "thực thi chiến lược cường quốc nhân tài", ông nhấn mạnh "kiên trì cải cách theo hướng thị trường điều phối nguồn nhân tài". 

Hiện nay, tổng số cán bộ chuyên môn của Trung Quốc có trên 60 triệu người. Từ năm 1978, Trung Quốc ban hành chính sách khuyến khích du học. Đến nay đã có trên 300.000 người ra đi, phần lớn đã là tiến sĩ, thạc sĩ, nhiều người trở thành chuyên gia giỏi cấp quốc tế. Số về nước cư trú đang đóng vai trò tích cực trong các cơ sở nghiên cứu và sản xuất kinh doanh; số cư trú ở nước ngoài thường xuyên về nước tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và xây dựng cơ sở trong các công viên lập nghiệp. 

Tiến sĩ Trần Đức Lượng là giáo sư Trường Đại học Goteborg (Thụy Điển), giám đốc Trung tâm Khoa học địa cầu. Năm 2001, ông nhận lời mời về nước ứng cử vào chức viện trưởng Viện Khoa học khí tượng Trung Quốc, nhưng vì ông đã nhập quốc tịch Thụy Điển nên không được chấp nhận dù được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. Mặc dù vậy, Cục Khí tượng Trung Quốc quyết không "buông tha" Trần Đức Lượng, đã nghĩ cách "vượt rào" mời ông về đảm nhiệm chức giám đốc khoa học của Trung tâm Khí Hậu, đồng thời bổ nhiệm một phó giám đốc thường trực người Trung Quốc làm đại diện pháp nhân của trung tâm.

Những năm 1950, ở Bắc Kinh có một khách sạn mang tên Hữu Nghị dành riêng cho các chuyên gia nước ngoài. Khi đó hằng năm chỉ có mấy trăm chuyên gia Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. Nhưng từ khi Trung Quốc thực hiện chiến lược cải cách mở cửa, tốc độ thu hút chuyên gia nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng. Nếu những năm 1970 số chuyên gia nước ngoài vào Trung Quốc hằng năm chỉ khoảng 500-600 người thì đầu những năm 1990 con số đó là 60.000 người. 

Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, hằng năm số chuyên gia nước ngoài vào Trung Quốc lên đến 220.000 người. Nếu tính cả số chuyên gia đến từ Hong Kong, Macau, Đài Loan thì hằng năm lên đến 450.000 người. Tốc độ thu hút chuyên gia nước ngoài gắn liền với tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài và triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo của Trung Quốc. 

Được biết, hiện nay Bộ Công an Trung Quốc đang trình quốc vụ viện nước này "Biện pháp quản lý việc phê chuẩn người nước ngoài cư trú vĩnh viễn tại Trung Quốc". Nếu được phê duyệt thì tới đây số chuyên gia nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc sẽ tăng nhanh hơn nhiều.

"Cơ chế mềm" lưu chuyển nhân tài đi

Đầu những năm 1980, ở Trung Quốc xuất hiện mô thức "kỹ sư ngày thứ bảy". Khi đó, các chuyên gia kỹ thuật của một số viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước ở Thượng Hải được đơn vị cho phép ngày thứ bảy đến những doanh nghiệp hương trấn ở tỉnh Triết Giang làm cố vấn. Về sau họ gọi những chuyên gia này là những "kỹ sư ngày thứ bảy". 

Mô thức này đã mở ra hướng lưu động nhân tài theo "cơ chế mềm" sau này. Theo đó, các chuyên gia không cần thiết chuyển hộ khẩu thường trú, không thay đổi công việc đang làm nhưng vẫn có thể làm việc ở đơn vị mới theo thỏa thuận nhất định. 

Phương thức này đến nay không phải mới, nhưng muốn phổ biến theo cơ chế thị trường thì phải vượt qua những trở ngại không nhỏ, ví dụ: một số địa phương muốn có nhiều tiến sĩ hộ khẩu ở địa phương mình thì mới gọi là giàu nhân tài, hoặc một số đơn vị khi sở hữu nhân tài rồi thì không muốn "buông tha" từng giờ từng phút. Đó là cách suy nghĩ làm lãng phí nhân tài, làm cho nhân tài bị kẹt cứng vào một chỗ, không lưu động được. 

Thành phố Thượng Hải ban hành biện pháp thu hút nhân tài vào lĩnh vực dân doanh, trong đó qui định: không phân biệt quốc tịch, văn bằng, địa vị xã hội, miễn là có biệt tài đáp ứng được yêu cầu của thành phố thì đều được hưởng đãi ngộ theo qui định. Nhiều địa phương Trung Quốc hiện nay nêu lên phương châm sử dụng nhân tài "bất cầu sở hữu, đản cầu sở dụng" (không yêu cầu sở hữu chuyên gia, chỉ yêu cầu sử dụng chuyên gia).

Ở Thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang, các xí nghiệp dân doanh đã mời được hơn chục "bộ óc ngoại" từ Thượng Hải. Các bộ óc này đang làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài, mỗi tuần đến Ninh Ba vài lần, bình thường thì qua điện thoại, email để "chỉ huy từ xa". Qua phương thức này, các xí nghiệp dân doanh nêu trên đã xây dựng được chế độ xí nghiệp gia tộc, mở rộng vốn đầu tư kinh doanh. Hiện tỉnh Triết Giang đã thu hút được 42 viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc đến làm việc theo "cơ chế mềm" để giải quyết những công trình lớn của tỉnh. Tỉnh Hà Bắc đề ra "công trình thu hút chất xám" và thường xuyên có quan hệ với 193 viện sĩ thông qua Hội Liên hiệp hữu nghị để giải quyết những việc cần thiết cho tỉnh.

Viện Khoa học Trung Quốc thông qua "hệ thống bình xét chuyên gia ở nước ngoài" đã thường xuyên thu hút trên 100 nhà khoa học cao cấp ở nước ngoài làm tư vấn hoặc đối tác. Dựa trên cơ sở đó hình thành "Quĩ các trí thức kiệt xuất ở nước ngoài" nhằm phối hợp nghiên cứu những công trình khoa học mang tầm cỡ quốc tế, tạo điều kiện để chuyển từ thu hút chất xám sang thu hút nhân tài sau này.

Thành phố Quảng Châu đã thành lập "trung tâm thuê nhân tài", đã có 1.025 đơn vị cho thuê bằng nhiều hình thức.

Thành phố Thẩm Quyến bằng phương thức mềm "không chuyển hộ khẩu, đôi bên thương lượng, đi ở tự do" đã thu hút được 37 vạn cán bộ khoa học kỹ thuật và kinh tế làm việc cho thành phố.

Thi tuyển

Hiện nay ở Trung Quốc tiêu chuẩn tuyển dụng nhân tài qua năng lực thực tế đang lấn át tiêu chuẩn bằng cấp. Xu thế tuyển dụng qua thi cử công khai và khoa học đang dần trở nên phổ biến. Như vừa qua ở tỉnh Hà Nam, bằng phương thức thi viết, vấn đáp, khảo sát, lấy ý kiến công khai đã tuyển được 41 phó giám đốc sở và hiệu trưởng các trường đại học trong số 3.067 ứng cử viên.

Nhân tài cũng thường xuyên được kiểm tra lại để sử dụng cho phù hợp với năng lực. Theo ông Kim Vĩ Dân - phó ban nhân sự Ủy ban Giáo dục Thành phố Thượng Hải, từ năm nay ở Thành phố này bỏ chế độ giáo sư đại học suốt đời. Từ chỗ bình xét phong hàm thông qua một ủy ban nay chuyển qua đơn vị sử dụng mới đảm nhiệm và thông qua sát hạch tuyển chọn, nếu trúng tuyển thì sau 2-3 năm lại thực hiện đánh giá để đề bạt, hoặc hạ cấp, nếu không đạt tiêu chuẩn ở bậc thấp nhất thì thôi chức giáo sư. Phương thức này có tác dụng kích thích các nhà khoa học không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ nghề nghiệp và tinh thần phục vụ, nhất là lớp trẻ phấn đấu cạnh tranh nhận nhiệm vụ, chấm dứt nạn “sống lâu lên lão làng”.

LÃNH ĐẠO VỚI PHÁT TRIỂN - TRƯỜNG HỢP GIANG TÔ VÀ QUÝ CHÂU

	Một số đặc điểm của Giang Tô và Quý Châu



	Giang Tô

- Vị trí địa lý: Tỉnh phía Đông, có 1000 km bờ biển

- Diện tích: 102600 km2 

- Dân số: 74,3 triệu 

- Thu nhập đầu người: 10665 nhân dân tệ 

- GDP: 1063 tỷ nhân dân tệ 

- Thương mại 70 tỷ USD

- Đầu tư nước ngoài: 10,83 tỷ USD


	Quý Châu

- Vị trí địa lý: Tỉnh phía nam, không giáp biển

- Diện tích: 176100 km2 

- Dân số: 35 triệu 

- Thu nhập đầu người: 2475 nhân dân tệ 

- GDP: 91,19 tỷ nhân dân tệ 

- Thương mại 70 tỷ USD 

- Đầu tư nước ngoài: 10,83 tỷ USD 



	Nguồn: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Jiangsu


Chính quyền tỉnh Giang Tô đã vạch kế hoạch cho tới năm 2010 phải có hơn 7.8 triệu chuyên viên kỹ thuật, bao gồm 360.000 chuyên viên cao cấp (chiếm khoảng 20% trong cơ cấu). Ước tính khoảng 6% tổng sản phẩm quốc dân sẽ được dành cho giáo dục. Con số này tương đương với mức mà các nước phát triển chi dùng cho giáo dục. Phần lớn nguồn ngân sách này sẽ được dành cho phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Những người từ nước ngoài trở về đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo xứng đáng của nền giáo dục cấp cao của Giang Tô. Họ đang đảm nhiệm khoảng 60% các vị trí như chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và 80% vị trí giảng dạy. Tại Trường Đại học Nam Kinh, trong số 223 tiến sĩ, có 72% là những nghiên cứu sinh đã từng học tập ở nước ngoài. Từ năm 1985 đến năm 1997, cũng tại trường đại học này, 90% nhà quản trị ở cấp đại học và 85% ở cấp cao đẳng và khoa là những nghiên cứu sinh trở về nước.

Tại tỉnh Giang Tô, vai trò lãnh đạo cao cấp trong giới giáo dục của những học giả đang được đề cao. Những học giả này được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo quan trọng ở tỉnh rất phát triển - cả về nguồn lực vật chất và con người - của đất nước. Bảng 3 sau đây cho thấy  trình độ học vấn của các nhà lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền tỉnh khi so sánh với những đồng nghiệp ở những tỉnh kém phát triển hơn như Quý Châu. 
Trong tổng số 10 vị lãnh đạo của tỉnh Giang Tô, sáu người đã từng du học ở nước ngoài, trong đó, 2 người đã có bằng cấp quốc tế. Trong số đó, có Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tô, Zhang Taolin tốt nghiệp Đại học Bohn năm 1986, đến năm 1989, làm tiến sỹ khoa học nông nghiệp tại Đại học Jison Liebiesch của Đức; Phó Chủ tịch tỉnh Huang Wei, tiến sỹ Công trình Giao thông tại Đại học Đông Nam Trung Quốc và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Calofornia vào đầu những năm 90. Ông đã từng tham gia giảng dạy tại Viện Kỹ thuật Nam Kinh, sau đó quay trở lại Đại học Đông Nam trong 15 năm, và đến năm 2000 được vinh dự nhận giảng bổng Học giả Trường Giang. Trong khi đó, ở tỉnh Quý Châu, trong số 9 vị trí lãnh đạo cấp cao của tỉnh thì không có một ai đã tu nghiệp ở nước ngoài.

Đặc điểm thứ hai, một số nhà lãnh đạo cao cấp của tỉnh Giang Tô đã phát huy được sự nghiệp của mình từ con đường tham gia vào công tác quản lý và học thuật cho nền giáo dục. Ví dụ, phần lớn sự nghiệp của Phó Chủ tịch tỉnh Wang Zhan là dành cho nền giáo dục. Ông đã là trưởng Ty Giáo dục Giang Tô từ năm 2000 đến năm 2004, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch tỉnh Giang Tô vào tháng 2 năm 2004. Trong khi đó, ở tỉnh Quý Châu, trong 9 vị lãnh đạo của thì chỉ có Phó Chủ tịch Liu Hongxiu là có học hàm. Bà đã từng giữ cương vị phó hiệu trưởng Đại học Quý Châu trong 10 năm trước khi được bổ nhiệm.

Đặc điểm thứ ba, 8 trong số 10 vị lãnh đạo của tỉnh Giang Tô đều có học hàm học vị cao, trong đó, có 3 là tiến sỹ và 5 là thạc sỹ từ các trường đại học uy tín của Trung Quốc và trên thế giới. Trong khi đó, ở tỉnh Quý Châu, chỉ có 2 nhà lãnh đạo tốt nghiệp sau đại học, mặc dù 3 đồng chí lãnh đạo cao cấp khác của tỉnh đã theo học tại trường Đảng Trung ương. Những năm gần đây, các nhà lãnh đạo của tỉnh Giang Tô cũng đã theo học cao học. Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tô, Zhang Weiguo là một ví dụ. Ông đã dành 4 năm, từ năm 1995 đến 2001 để theo học khoá tại chức tại trường đại học Tongji, Thượng Hải. Trong thời gian đó, ông vẫn là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp của Suzhou và Zhenjiang.

	Lãnh đạo Giang Tô có học vị cao hơn Quý Châu [image: image2.emf]0
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Ghi chú: 1: tốt nghiệp PTTH; 2 tốt nghiệp ĐH; 3 tốt nghiệp thạc sỹ; 4 tốt nghiệp Tiến sỹ.
Đặc điểm thứ tư là cả chín vị lãnh đạo cao cấp của Giang Tô đều có nguyên quán tại tỉnh. Không một ai trong số 10 vị lãnh đạo của tỉnh Giang Châu là từ “ngoại tỉnh”. Quê gốc của Chủ tịch Giang Tô Liang Baohua ở Jiangxi, đến năm 18 tuổi, ông theo học tại Đại học Phúc Đan, Thượng Hải và phần lớn thời gian công tác sau này là ông dành cho nền giáo dục của tỉnh Giang Tô. Giang Tô là một trong những tỉnh thành công của Trung Quốc về cải cách kinh tế, đô thị hoá, ngoại thương, và đầu tư nên phần lớn lãnh đạo xuất thân tại chỗ có nhiều khả năng được đề bạt.

Trong khi đó, 5 trong số 9 vị lãnh đạo cao cấp của Quý Châu là người ngoại tỉnh. Tỉnh trưởng Quý Châu đã từng là Phó trưởng ban phụ trách cán bộ của Hội đồng Nhà nước, Phó tỉnh trưởng Bao Kexin được điều chuyển từ cương vị Giám đốc Văn phòng Đầu tư, thuộc Uỷ ban Kế hoạch Phát triển Nhà nước tới. Có lẽ rằng ông Bao cũng sẽ quay trở lại Chính phủ Trung ương như phần lớn các vị cựu phó tỉnh trưởng khác, chỉ làm việc tại tỉnh trong một vài năm. Các trường hợp như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Guo Shuqing, Phó Giám đốc Văn phòng Thông tin của Hội đồng Nhà nước Chen Dawai, đều đã từng là Phó tỉnh trưởng Quý Châu và đều không xuất thân ở tỉnh. Tình hình này một phần xuất phát từ chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cử một số cán bộ tiềm năng xuống “luân chuyển” ở các tỉnh nghèo như Quý Châu để có kinh nghiệm lãnh đạo trước khi họ được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng hơn. Với những vị lãnh đạo có quê gốc ở Quý Châu hoặc gắn bó với tỉnh trong một thời gian dài đều xuất phát từ các đơn vị hành chính nông thôn.

Thứ năm, so sánh về độ tuổi của các nhà lãnh đạo cấp cao, tuổi trung bình của các nhà lãnh đạo Giang Tô là 51.2, ít hơn 4.6 năm so với các vị đương nhiệm của Quý Châu (55.8 tuổi). 3 Phó tỉnh trưởng của Giang Tô đều mới chỉ xấp xỉ 40 tuổi và họ đều là thạc sỹ, tiến sỹ hoặc đã học tập ở nước ngoài. Ngược lại, lãnh đạo của tỉnh Quý Châu đều xấp xỉ 50 tuổi, thậm chí lên đến 60. Các nhà lãnh đạo của tỉnh Giang Tô trẻ hơn, có trình độ học vấn cao hơn, và được trải nghiệm trong một môi trường phát triển hơn, dường như cơ hội thăng tiến của họ đang rộng mở phía trước so với các đồng nghiệp của mình ở tỉnh Quý Châu.                   

Độ tuổi của lãnh đạo ở tỉnh Quý Châu cao hơn ở tỉnh Giang Tô (đơn vị năm)
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HỘI NHẬP VÀ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA KIỀU DÂN

Trong thời kỳ toàn cầu hoá, để rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian, rất cần có sự huy động sức mạnh tổng hợp. Những nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Israel đã rất thành công khi quy tụ được sức mạnh của các cộng đồng kiều dân ở nước ngoài. Đối với VN, sự góp tay của người Việt ở hải ngoại trong thời buổi hội nhập là nguồn lực quan trọng cần phát huy để phát triển đất nước.

Trong hai năm 2001 và 2002, lượng tiền của người Việt chuyển về nước đạt 1,75 và 2,15 tỷ USD; đến hai năm 2003-04 con số này đã lên đến con số 3 tỷ USD/ năm. Con đường chuyển về nhiều nhất vẫn là qua các ngân hàng như Đông Á, Vietcombank, Sacombank, Eximbank…Chắc chắn trên thực tế lượng tiền còn lớn hơn do số tiền mang về trực tiếp trong những lần du lịch hay chuyển theo các con đường khác. Lượng tiền kiều hối đã lớn hơn cả vốn đầu tư nước ngoài. Ước tính năm 2003 đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ở mức 3,1 tỷ USD. Trong khi Việt Nam dành nhiều công sức để thu hút đầu tư nước ngoài thì có nguồn lực dồi dào và quan trọng này lại chưa được khai thác triệt để, và chưa đánh giá hết tiềm năng. Con số 3 tỷ USD chỉ phản ánh một phần rất nhỏ tiềm lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

So sánh lượng kiều hối và FDI vào Việt Nam, 1991-2004
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Nguồn: http://tintuc.vnn.vn/

Ghi chú: Số liệu năm 2004 là ước tính

Xu thế toàn cầu hoá về sức mạnh cộng đồng

Trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng, sâu rộng như hiện nay, khoảng cách được rút ngắn lại, yếu tố địa lý trong kinh doanh và đầu tư giảm dần ý nghĩa, tính liên kết tăng lên mạnh mẽ, dẫn đến tính “mạng” trong hoạt động kinh tế ngày càng trở nên quan trọng. Ngày nay, khi nói đến nền kinh tế Trung Quốc thường không chỉ giới hạn trong đại lục mà bao hàm cả cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới. Đúng như John Naisbitt nhận định “Nhiều người trong chúng ta đã từng nghĩ Đài Loan và Hồng Kông là một bộ phận của Trung Quốc. Giờ chúng ta phải mở rộng ranh giới của một Trung Quốc rộng lớn hơn để bao gồm cả những người gốc Hoa sinh sống ở Singapore, Indonêxia, Malaixia….đầu não của mạng lưới này là số đông các tỷ phú tự lập như Liem Sioe Liong, Robert Kuok, Dhanin Chearavanont….”

Trung Quốc cũng đang thực hiện chiến lược phát huy tiềm năng của Hoa Kiều trong phát triển kinh tế thông qua thu hút chất xám, thu hút đầu tư và lấy Hoa Kiều làm cầu nối để đưa hàng hoá xâm nhập thị trường quốc tế. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ban hành pháp lệnh mở cửa Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, biến nơi này không chỉ còn là địa điểm đón tiếp các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, các quân nhân làm nhiệm vụ và nông dân xuất sắc mà còn là nơi đón tiếp các trí thức Hoa Kiều đang sống và làm việc ở hải ngoại về xây dựng quê hương. Charles Zhang, tốt nghiệp khoa Vật lý Viện Công nghệ Massachusetts thì tiên đoán: “Nếu hôm nay chúng ta nhìn lại 100 năm phát triển qua, chúng ta có thể thấy thời kỳ này tương tự như thời kỳ Phục Hưng ở Châu Âu hay Minh Trị ở Nhật Bản.” Các quan chức của chính phủ đã tiếp đãi trọng thể các học giả và đã xây dựng hơn 70 công viên kinh doanh cho họ làm việc. Một trong số đó là công viên Zhongguancun, gần Bắc Kinh, được biết đến như Thung lũng Silicon của Trung Quốc. Các học giả đào tạo từ nước ngoài khi quay trở lại Trung Quốc làm việc được miễn thuế thu nhập, có không gian làm việc, được vay vốn cũng như làm tư vấn cho bộ máy hành chính địa phương.

Người châu Á sống ở Mỹ tăng mạnh (ngàn người)
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Nguồn: http://www.rediff.com/news

Ấn Độ cũng là một ví dụ sinh động về phát huy năng lực của Ấn Kiều. Trong một hội nghị năm 2003 tập hợp 2600 người Ấn thành công trên thế giới, thủ tướng Ấn Độ Vajpayee đã tuyên bố về một “gia đình Ấn toàn cầu” hướng về sự phát triển thịnh vượng của Ấn Độ. Hiện nay có tới 20 triệu người Ấn sống trên 110 quốc gia với thu nhập hàng năm lên tới 160 tỷ USD, bằng khoảng 1/3 tổng thu nhập của Ấn Độ. Thực tế cho thấy cộng đồng Ấn Kiều ở hải ngoại đã đóng góp rất lớn để Ấn Độ trở thành quốc gia lớn trong ngành công nghiệp phần mềm. Chính những tầng lớp người Ấn tiếp thu được kinh nghiệm quản lý, kỹ năng kinh doanh, khoa học công nghệ tiên tiến ở bên ngoài đã trở về quê hương để lập nên những tập đoàn kinh doanh năng động mang nhãn hiệu India. 

Cộng đồng người Do thái sống rải rác trên khắp thế giới nổi tiếng về khả năng kinh doanh và năng lực làm ăn. Họ không những là người cung cấp vốn đầu tư và kiến thức quan trọng cho Israel mà còn đóng vai trò vận động chính trị và ngoại giao tích cực tại các nước đang sống phục vụ cho đất nước quê hương. Đặc biệt là các kiều dân Do thái ở Mỹ tạo nên hậut huẫn quan trọng cho các chính sách hỗ trợ Israel của Mỹ.
…Nghĩ đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại

Ước Tính Thu Nhập Của 3 Triệu Người Gốc Việt. Khó có con số chính xác về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu dựa trên lý luận là đa số đồng bào gốc Việt ở nước ngoài đang cư trú ở các nước có thu nhập cao như Bắc Mỹ và Tây Âu, tạm dùng con số thu nhập mỗi năm là 5 ngàn USD một đầu người, thì 3 triệu người Việt ở hải ngoại có thu nhập hàng năm lên đến 15 tỷ. Con số này không hoàn toàn vô lý. Nếu dựa vào tiền gửi chính thức về quê hương là 3 tỷ USD, lên tới 20% của thu nhập ước tính từ bên ngoài, con số gửi về này quá cao so với tiền tiết kiệm bình thường bên đời sống Âu Mỹ. Thật sự tính toán một cách sát thực tế hơn, cho là một người chỉ gửi về tối đa độ 10% tiền kiếm được, thì thu nhập tổng cộng của khối người Việt hải ngoại có thể lên tới 30 tỷ  USD, bằng khoảng 75 % tổng sản lượng quốc dân của VN (ước tính ở mức 39 tỷ USD vào năm 2003), và gửi về nhà độ 3 tỷ USD như con số chính thức. Đây là một con số đáng kể cho một cộng đồng di dân mới thuộc về thế hệ thứ nhất. 

Từ GDP đến GGP
Nếu chúng ta thử đề nghị một định nghĩa mới cho hệ thống kế toán tài khoản quốc gia là Tổng sản phẩm toàn cầu của một nước (Gross Global Product-GGP) cho Việt Nam, Israel, Ấn Độ hay Trung Quốc là những nước có nhiều di dân ở ngoài lãnh thổ quốc gia, thì chúng ta sẽ có 3 định nghĩa sau đây về tổng sản phẩm cho một nước, thí dụ là Việt Nam:

· Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product--GNP): tổng giá trị của các vật tư và dịch vụ do người dân của Việt Nam sản xuất bất kể trên lãnh thổ quốc gia mình hay ở các nước khác.

· Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product--GDP): tổng giá trị của các vật tư và dịch vụ do người dân của Việt Nam hay của nước khác sản xuất trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam.

· Tổng sản phẩm toàn cầu (Gross Global Product-GGP): tổng giá trị của các vật tư và dịch vụ do người dân của Việt Nam hay người dân của nước khác sản xuất trên lãnh thổ quốc gia Việt  Nam, hay do các kiều bào gốc Việt sản xuất trên lãnh thổ các nước khác.

Nếu tính như vậy thì trong khi tổng sản phẩm quốc nội  của VN là 39 tỷ USD cho 82 triệu người Việt trên lãnh thổ quốc gia vào năm 2003, tổng sản phẩm toàn cầu của VN sẽ  là 69 t ỷ USD cho 85 triệu người Việt  ở cả  trong và  ngoài nước. Con số này có ảnh hưởng lón đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam. Nhưng câu chuyện không chỉ ngưng ở đó. Tiềm năng của người Việt ở ngoài nước còn lớn hơn đóng góp “chất vàng” cho GGP của VN rất nhiều, đó còn là sự đóng góp quan trọng về chất xám.

Trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng quản lý, tiếp cận với công nghệ mới….là nguồn tài nguyên, kiến thức rất lớn đối với một quốc gia. Thành phần đội ngũ đáng kể nhất là khối đông doanh nhân và chuyên viên trung niên ở tuổi 40-50 và giới chuyên viên mọi ngành, nhất là nhóm các nhà kỹ thuật trẻ, lứa tuổi 25-35 đang có mặt trong nhiều hãng xưởng nổi tiếng ở 150 nuớc trên thế giới. Họ là những người có thu nhập cao nhất và là khối đông thầm lặng có trọng lượng trong cộng đồng hải ngoại và cũng giữ tiềm năng lớn đóng góp tương lai cho một VN rộng mở. Điển hình của thành công về kỹ thuật là sự có mặt quan trọng của giới chuyên viên gốc Việt ở các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học Pháp, ở khu Thung Lũng Điện Tử Silicon Valley, Hoa Kỳ, hay trong các hãng tài chính lớn ở khu tài chính quốc tế Wall Street. Trong tương lai gần, họ có thể đóng góp lớn cho đất nước trong địa hạt quan trọng như công nghiệp thông tin, khơi động lại thị trường chứng khoán, một hướng đi quan trọng để huy động nguồn vốn nội địa phát triển doanh nghiệp tư nhân và giải quyết nạn đầu cơ nhà đất, công nghệ sinh học, thế mạnh của một nước nông nghiệp,…  

Làm đại diện thương mại để mở rộng thị trường quốc tế. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, nếu phát huy được sự cộng tác của kiều bào thì cộng đồng này sẽ là phương tiện hiệu quả nhất để làm “thương vụ” cho hàng Việt Nam. Thật vậy khó ai trong 5-10 năm có thể gửi ra ngoài một nhóm đại diện thương mại cả triệu người sinh sống trên hơn 100 nước với khả năng ngôn ngữ thông thạo và quen thuộc với tập tục văn hóa của từng xứ, có thể tham gia tiêu thụ, giới thiệu, thuyết phục để phát triển thị trường.

Làm gì để huy động tiềm năng trên? Cần có một chính sách quốc gia. Tuy nhiên dưới đây là vài gợi ý mang tính đề xuất:

· Tổ chức thường xuyên các “hội nghị quốc gia” mời đông đảo đồng bào hải ngoại từ nhiều xứ trở về. Những ý kiến thu nhận trong các dịp này sẽ đóng góp phần cho các chính sách quốc gia tương lai, trong đó có việc huy động sự đóng góp của người Việt ở nước ngoài.

· Tổ chức các hội thảo chuyên môn về kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, xã hội, y tế, môi trường, cải tổ hành chính,…kết hợp các nghiên cứu chính sách và đề suất cụ thể của các chuyên viên hàng đầu trong và ngoài nước.

· Đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, du lịch của người Việt hải ngoại, nghiên cứu từng bước bãi bỏ thị thực cho kiều bào. 

· Cho phép rộng rãi hơn việc đầu tư và đứng tên mua nhà đất hay các cơ sở kinh doanh.

· Cho phép rộng rãi việc chuyển tiền lời ra nước ngoài, tương tự như các thủ tục đơn giản áp dụng mới đây cho việc chuyển tiền về nước đã khuyến khích việc tăng nhanh lượng kiều hối.
· Có chính sách thu hút và sử dụng nhân tài sống, làm việc và đào tạo từ nước ngoài.
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